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Giới 
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1 12DC1 NGUYỄN NGỌC HẢI ANH 033303005080 22000335 16/11/2003 Nữ

2 12DC1 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH 033303006688 22000336 15/11/2003 Nữ

3 12DC1 NGUYỄN QUỲNH ANH 033303006444 22000337 19/09/2003 Nữ

4 12DC1 TRẦN VIỆT ANH 033203003387 22000352 04/11/2003 Nam

5 12DC1 VŨ THỊ AN CHANG 033303006524 22000370 27/06/2003 Nữ

6 12DC1 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 033303003270 22000372 01/12/2003 Nữ

7 12DC1 LƯƠNG THÙY CHI 033303006907 22000373 12/10/2003 Nữ

8 12DC1 NGUYỄN THỊ LINH CHI 033303007749 22000375 30/09/2003 Nữ

9 12DC1 PHAN VĂN CÔNG 033203005221 22000386 04/04/2003 Nam

10 12DC1 BÙI THỊ HUYỀN DIỆP 033303007461 22000395 22/12/2003 Nữ

11 12DC1 NGUYỄN NGỌC DUNG 033303004051 22000400 03/12/2003 Nữ

12 12DC1 TRẦN THỊ THÙY DUNG 033303000071 22000403 16/01/2003 Nữ

13 12DC1 NGUYỄN ĐỨC DUY 033203006558 22000416 23/05/2003 Nam

14 12DC1 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 033203007391 22000423 15/03/2003 Nam

15 12DC1 NGUYỄN VĂN ĐẠT 033203008014 22000448 04/10/2003 Nam

16 12DC1 TRẦN MINH ĐỨC 033203006480 22000469 22/01/2003 Nam

17 12DC1 BỒ HƯƠNG GIANG 033303007016 22000472 20/10/2003 Nữ

18 12DC1 LÊ HOÀNG GIANG MI2200586358 22000476 14/12/2003 Nam

19 12DC1 DƯƠNG THỊ HÀ 033303005086 22000486 01/04/2003 Nữ

20 12DC1 ĐỖ NGỌC HÀ 033303004986 22000487 14/12/2003 Nữ

21 12DC1 ĐÀO THỊ HẰNG 033303005953 22000499 19/09/2003 Nữ

22 12DC1 NGUYỄN TRUNG HIẾU 011203000040 22000528 20/11/2003 Nam

23 12DC1 TRẦN MINH HIẾU 033203008535 22000531 23/09/2003 Nam

24 12DC1 HÀ TIẾN HÙNG MI2200586356 22000561 11/12/2003 Nam

25 12DC1 ĐỖ THỊ THU HUYỀN 033302006457 22000579 10/12/2002 Nữ

26 12DC1 NGUYỄN THỊ HUYỀN 033303007832 22000585 14/07/2003 Nữ

27 12DC1 TRẦN ĐĂNG HUỲNH 033203006290 22000594 21/02/2003 Nam

28 12DC1 TRẦN ĐÌNH HƯNG 033203007353 22000598 27/09/2003 Nam

29 12DC1 ĐINH THỊ NGỌC KHÁNH 033303007459 22000612 19/07/2003 Nữ

30 12DC1 LƯƠNG HẢI LONG 033203007350 22000658 12/07/2003 Nam

31 12DC1 LÊ XUÂN LỘC MI2200586355 22000662 01/05/2003 Nam

32 12DC1 VŨ THỊ HƯƠNG LY 033303006928 22000671 22/10/2003 Nữ

33 12DC1 ĐÀO PHƯƠNG MINH 033303006482 22000680 18/05/2003 Nữ

34 12DC1 LÊ BÌNH MINH 033203007879 22000682 01/11/2003 Nam

35 12DC1 LÊ THỊ HẰNG NGA MI2200586354 22000703 04/08/2003 Nữ

36 12DC1 PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN 033303000081 22000722 06/03/2003 Nữ

37 12DC1 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG NHI 033303004141 22000729 17/12/2003 Nữ

38 12DC1 NGUYỄN TÙNG QUÂN 033203004032 22000769 23/08/2003 Nam

39 12DC1 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 033303006574 22000778 18/02/2003 Nữ

40 12DC1 PHAN THỊ THẢO 033303005096 22000810 17/10/2003 Nữ

41 12DC1 LÂM THỊ THU THỦY 033303006093 22000833 17/08/2003 Nữ

42 12DC1 HOÀNG THU TRANG 001303029409 22000858 01/11/2003 Nữ

43 12DC1 NGUYỄN THU TRANG 033303007212 22000862 06/10/2003 Nữ

44 12DC1 PHẠM THỊ THÙY TRANG 033303006131 22000864 12/11/2003 Nữ

45 12DC1 TRẦN HUYỀN TRANG 033303006831 22000866 04/10/2003 Nữ

46 12DC1 VŨ HUYỀN TRANG 033303004594 22000869 26/07/2003 Nữ

47 12DC1 ỨNG THANH TÚ 033303005812 22000889 22/06/2003 Nữ

48 12DC1 ĐỖ LÊ VÂN 033303001792 22000908 13/11/2003 Nữ

49 12DC1 BÙI THỊ HẢI YẾN 033303006523 22000922 06/06/2003 Nữ

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
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